
 
 

  

 

 

 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

TUẦN 1: BÉ THÍCH NUÔI CON GÌ? 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát con cào cào 

- TCVĐ: Ai nhanh hơn 

- Thí nghiệm: Đổi màu 

khi pha trộn màu sắc 

-TCVĐ: Ong chuyển mật 

- Trò chuyện về ích lợi và 

tác hại của bươm bướm 

- TCVĐ: Bắt bướm 

- Quan sát và trò chuyện 

về con chuồn chuồn 

- TCVĐ: Cuộc thi tài của 

các chú chuồn chuồn 

- Quan sát con gà, con vịt 

- Trò chơi vận động: Lùa 

vịt 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 
-Thơ: “Mèo đi câu cá”. 

-Hoạt động 1:  Bé làm 

quen và tập tô nét chữ i 

(Trang  22 ) 

- Hoạt động 

2:GDAN:Dạy vận động: 

“Vì sao mèo rữa mặt” 

Làm quen với toán 

Thêm để đủ số lượng cho 

trước trong phạm vi 8 

 (trang 26) 

Tạo hình 

Vẽ con gà trống. 

(Trang 20) 

Khám phá khoa học 

Động vật nuôi trong gia 

đình 

 

Giaó dục giờ học 

- Chạy chậm khoảng 100 

– 120m  

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI: 

Người chăm sóc thú 

trong sở thú 

* GÓC XÂY DỰNG:  

Xây Vườn Hoa 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Làm mô hình thế giới đại 

dương. 

 

* GÓC HỌC TẬP : 

Gọi tên nhóm cây cối, 

con vật, đồ vật theo đặc 

điểm chung  

 

* GÓC THIÊN  NHIÊN: 

In hình các con vật trên 

cát, chăm sóc tưới nước 

cho cây. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
Rèn kỹ năng: Xếp khăn 

Giaó dục lễ giáo : 

Nhận quà bằng 2 tay. 

Thực hành sách: HĐHV 

-Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái k ( Trang 17) 

Thực hành sách: KPKH 

- Con vật sống trên cạn, 

có con vật sống dưới 

nước, có con vật sống cả 

trên cạn và dưới nước.  

(Trang 5) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

LỚP LÁ 1 

 THỜI GIAN: TỪ 22/12 ĐẾN 26/12/2025 



 

 

 

LỚP LÁ 1 
CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: : TỪ 29/12 ĐẾN 02/01/2026 

TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 
     

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

Trò chuyện về con mèo 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột                                      

- Quan sát sân chơi - vẽ 

theo đề tài bé thích 

- TCVĐ: Đua ngựa 

Giải câu đố về các con 

vật 

- TCVĐ: Chuyền trứng 

Tập viết số trên sân 

- TCVĐ : Tìm bạn thân 

Quan sát con vịt, con chó 

- TCVĐ: Lùa vịt 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Làm quen văn học 

Chuyện : “ Có một bầy 

hươu”. 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Bé làm 

quen và tập tô nét chữ t 

(Trang 23    

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát 

“Chú khỉ con”. 

Làm quen với toán 

Bớt tuỳ ý và đếm trong 

phạm vi 8 ( Trang 27) 

Tạo hình 

- Hoạt động 1: Cắt dán 

động vật sống trong 

rừng.( Trang 22) 

Khám phá khoa học 

 - Hoạt động 1: Động vật 

sống trong rừng 

Thể dục 

Bật qua vật cản 15 – 

20cm 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Cửa hàng bán thức ăn 

cho vật nuôi trong gia 

đình. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây dựng “Xây trang trại 

chăn nuôi”. Lắp ráp 

chuồng nuôi gia súc, gia 

cầm. 

 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ tô màu, nặn các con 

vật.Làm con vật từ 

nguyên vật liệu phế 

phẩm.Múa hát các bài hát 

có trong chủ đề. 

* GÓC HỌC TẬP : 

Điền chữ còn thiếu vào 

từ. Viết số tương ứng vào 

nhóm con vật, nối tương 

ứng các nhóm con vật.  

* GÓC THIÊN  NHIÊN: 

Chăm sóc cây xanh, gieo 

hạt.Chơi với nước. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Rèn kỹ năng : Sắp xếp 

giày dép. 
Đồng dao về con vật 

Thực hành sách: HĐHV 

Trò chơi với các chữ cái 

h,k ( Trang 18 ) 

Thực hành sách KPKH 

Một số con vật tự làm 

nhà, Một số con vật 

không tự làm nhà, chúng 

sống trong rừng, trên cây 

hoặc nhà do con người 

làm cho chúng. (Trang 9) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            

LỚP LÁ 1 
              

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 05/01 ĐẾN 09/01/2026 

TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về các con 

vật sống dưới nước ngọt 

và nước    mặn 

- Trò chơi vận động: 

“Người chăn vịt” 

- Quan sát con cá chép 

- Trò chơi vận động: Mèo 

và chim sẻ 

-- Ôn câu đố về các con 

vật sống dưới nước 

-Trò chơi vận động: Tạo 

dáng 

- Quan sát con sò 

- Trò chơi vận động : 

Tìm bạn thân 

- Quan sát thời tiết trong 

ngày 

- Trò chơi vận động: Về 

đúng nhà 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Làm quen văn học 

Thơ: Nàng tiên ốc . 

Làm quen chữ cái 

Bé làm quen và tập tô nét 

chữ c (Trang  24  )Giáo 

dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát : “ 

Chú ếch con” 

Làm quen với toán 

Tách gộp trong phạm vi 8 

(Trang 28) 

Tạo hình 

- Hoạt động 1 : Xé dán 

đàn cá.  ( Trang 21) 

Khám phá khoa học 

Hoạt động 2 : Động vật 

sống dưới nước. 

 

Thể dục 

Ném trúng đích nằm 

ngang 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI: Chơi 

cửa hàng bán các loại hải  

sản, gia đình. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây ao, bể nuôi cá, hải 

sản. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, tô màu, nặn 1 số loại 

cá, làm các con vật từ phế 

liệu. 

* GÓC HỌC TẬP : 

Chơi lô tô động vật, nối 

và xếp chấm tròn tương 

ứng với các con vật 

* GÓC THIÊN  NHIÊN: 

Chăm sóc cây xanh, gieo 

hạt, quan sát sự nảy mầm. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Rèn kĩ năng: Rèn trẻ kỹ 

năng vệ sinh,rửa mặt 

Giáo dục trẻ biết chào hỏi 

người lớn. 

 

Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái l ( Trang 19 ) 

Thực hành sách : KPKH 

Một số con vật ăn cả thịt 

và các thức ăn khác ( 

Trang 8) 

-Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

                                       
                                                                                                            

 



 

 

 

LỚP LÁ 1 
             

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC  THỜI GIAN: TỪ 19/01 ĐẾN 23/01/2026 

TUẦN 4: CÔN TRÙNG NÀO BÉ THÍCH 
     

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về con khỉ 
- Trò chơi vận động:Tạo 
dáng con khỉ 

- Ôn câu đố về các con 
vật sống trong rừng 
- Trò chơi vận động: 
“Chuyền trứng” 

- Trò chuyện về con voi 
- Trò chơi vận động: Bắt 
chước dáng đi của con 
voi 

- Trò chuyện về con 
hươu. 
-Trò chơi vận động:Kéo co 

-Thí nghiệm: Giấy không 
bị ướt khi tô màu sáp. 
- Trò chơi vận động:“Cáo 
ơi ngủ à?” 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Làm quen văn học 
Chuyện: “Cá cầu vồng” 

Làm quen chữ cái 
Hoạt động 1:  Ôn tập chữ 
cái : i, t, c 
Giáo dục âm nhạc 
-Hoạt động 2:  Dạy hát: 
Bài hát của chuồn chuồn. 

Làm quen với toán 
Sắp xếp theo quy tắc 
(Trang 29) 

Tạo hình 
-Hoạt động 1:  Vẽ tự do 
theo đề tài. (Trang 19) 
Khám phá khoa học 
-Hoạt động 2 : Tìm hiểu 
về con ong 

 
Thể dục 
Bò bằng bàn tay và bàn 
chân 4m – 5m 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

 
* GÓC PHÂN VAI:    
Chơi gia đình, Bác sĩ 
thú y. 

* GÓC XÂY DỰNG:    
Xây vườn bách thú.Cháu 
biết xây công viên vườn 
bách thú. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 
Vẽ động vật sống trong 
rừng bé thích. 

 
* GÓC HỌC TẬP: 
Làm bài tập toán, bài tập 
chữ cái trên môi trường 
hoạt động. 

* GÓC THIÊN  NHIÊN:    
Chăm sóc góc thiên 
nhiên của lớp, chơi với 
cát, nước. Làm thí 
nghiệm chìm nổi. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
Rèn kỹ năng:  Cài cúc áo 

Giáo dục lễ giáo: 
Bé biết chia sẽ với người 
khác. 

Thực hành sách: HĐHV 
Bé làm quen và tập đồ 
chữ cái n ( Trang 20 ) 

 
Thực hành sách KPKH 
Một số con vật ăn thịt 
những con vật khác, 
Những con vật bị bắt và 
bị ăn thịt được gọi là mồi  
( Trang 7  ) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

TUẦN 1: BÉ THÍCH NUÔI CON GÌ? 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát con cào cào 
- TCVĐ: Ai nhanh hơn 

- Thí nghiệm: Đổi màu 
khi pha trộn màu sắc 
-TCVĐ: Ong chuyển mật 

- Trò chuyện về ích lợi và 
tác hại của bươm bướm 
- TCVĐ: Bắt bướm 

- Quan sát và trò chuyện 
về con chuồn chuồn 
- TCVĐ: Cuộc thi tài của 
các chú chuồn chuồn 

- Quan sát con gà, con 
vịt 
- Trò chơi vận động: Lùa 
vịt 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Tạo hình 
Vẽ con gà trống.( Trang 
20) 
Khám phá khoa học 
Động vật nuôi trong gia 
đình 

Giaó dục giờ học 
- Chạy chậm khoảng 100 
– 120m 

 
-Thơ: “ Mèo đi câu cá”. 

-Hoạt động 1:  Bé làm 
quen và tập tô nét chữ i 
(Trang  22) 
- Hoạt động 2:GDAN:Dạy 
vận động: “Vì sao mèo 
rữa mặt” 

Làm quen với toán 
Thêm để đủ số lượng 
cho trước trong phạm vi 
8 ( trang 26) 

HOẠT ĐỘNG GÓC 
* GÓC PHÂN VAI: Người 
chăm sóc thú trong sở 
thú 

* GÓC XÂY DỰNG:  
Xây Vườn Hoa 

* * GÓC NGHỆ THUẬT: 
Làm mô hình thế giới đại 
dương. 

* GÓC HỌC TẬP : 
Gọi tên nhóm cây cối, con 
vật, đồ vật theo đặc điểm 
chung 

* GÓC THIÊN  NHIÊN: In 
hình các con vật trên cát, 
chăm sóc tưới nước cho 
cây. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
Rèn kỹ năng: Xếp khăn. 

Giaó dục lễ giáo : 
Nhận quà bằng 2 tay. 

Thực hành sách: HĐHV 
-Bé làm quen và tập đồ 
chữ cái k (Trang 17) 

Thực hành sách: KPKH 
- Con vật sống trên cạn, 
có con vật sống dưới 
nước, có con vật sống cả 
trên cạn và dưới nước.  
(Trang 5) 

- Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuân 

 

 

 
 

THỜI GIAN: TỪ 22/12 ĐẾN 26/12/2025 

LỚP LÁ 2 

 



 

 

 

LỚP LÁ 2 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 29/12 ĐẾN 02/01/2026 

TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát đồ dùng của 
ngành quân đội. 
- TCVĐ: Thi ai nhanh 

- Trò chuyện về công 
việc của chú cảnh sát 
giao thông 
- TCVĐ: Kéo co 

Thí nghiệm: Sự kì diệu 
của giấy ăn 
- TCVĐ: Vận chuyển 
lương thực cho chú hải 
quân 

- Trò chuyện về trang 
phục của chú bộ đội và 
công an. 
- TCVĐ: Đội nào giỏi? 

- Trò chuyện ý nghĩa của 
các ngành nghề đối với 
cuộc sống 
- TCVĐ: Bộ đội hành 
quân 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Tạo hình 
- Hoạt động 1:Vẽ tranh 
chú bộ đội bảo về biển 
đảo (Trang 13 ) 
Khám phá khoa học 
 - Hoạt động 1: Trò 
chuyện về công việc của 
chú bộ đội. 

 
Thể dục 
Bật xa 50cm. 

 
Làm quen văn học 
Thơ: Hạt gạo làng ta 

Làm quen chữ cái 
- Hoạt động 1: Trò chơi 
với chữ cái  “U, Ư”.  
Giáo dục âm nhạc 
-Hoạt động 2: Dạy hát: 
“Cháu Thương chú bộ 
đội”. 

Làm quen với toán 
Hình và mối liên hệ giữa 
các hình (trang 13) 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  
Các chú bộ đội hành 
quân. Chú công an giao 
thông.. 

* GÓC XÂY DỰNG: 
Xây doanh trại quân 
đội  
 
 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 
Vẽ, múa hát, đọc thơ về 
chú bộ đội, chú công an. 

* GÓC HỌC TẬP : 
Ghép tranh chú bộ đội 
hành quân, chú công an, 
đọc sách theo chủ đề. 

* GÓC THIÊN  NHIÊN: 
Các cô chú quân y chăm 
sóc vườn rau. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kĩ năng: Gấp quần 
áo. 

 
- Thực hành sách: 
TCKNGT,MRVT 
- Bé thích làm nghề gì? 
(trang 8) 

 
Thực hành sách: HĐHV 
Bé làm quen và tập đồ 
chữ cái t ( Trang 10 ) 

Trò chơi dân gian: Nu na 
nu nống. 

- Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuần 

 

                                                                                                            

 



 
 

 

 

 

LỚP LÁ 2 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 05/01 ĐẾN 09/01/2026 

TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về các con 

vật sống dưới nước ngọt 

và nước    mặn 

- Trò chơi vận động: 

“Người chăn vịt” 

- Quan sát con cá chép 

- Trò chơi vận động: Mèo 

và chim sẻ 

- Ôn câu đố về các con 

vật sống dưới nước 

-Trò chơi vận động: Tạo 

dáng 

- Quan sát con sò 

- Trò chơi vận động : 

Tìm bạn thân 

- Quan sát thời tiết trong 

ngày 

- Trò chơi vận động: Về 

đúng nhà 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Tạo hình 

- Hoạt động 1 : Xé dán 

đàn cá.  ( Trang 21) 

Khám phá khoa học 

Hoạt động 2 : Động vật 

sống dưới nước. 

Thể dục 

Ném trúng đích nằm 

ngang 

Làm quen văn học 

Thơ: Nàng tiên ốc . 

Làm quen chữ cái 

Bé làm quen và tập tô nét 

chữ c (Trang  24  )Giáo 

dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát : “ 

Chú ếch con” 

Làm quen với toán 

Tách gộp trong phạm vi 8 

(Trang 28) 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI: Chơi 

cửa hàng bán các loại hải  

sản, gia đình. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây ao, bể nuôi cá, hải 

sản. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, tô màu, nặn 1 số loại 

cá, làm các con vật từ phế 

liệu. 

 

* GÓC HỌC TẬP : 

Chơi lô tô động vật, nối 

và xếp chấm tròn tương 

ứng với các con vật 

* GÓC THIÊN  NHIÊN: 

Chăm sóc cây xanh, gieo 

hạt, quan sát sự nảy mầm. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Rèn kĩ năng: Rèn trẻ kỹ 

năng vệ sinh,rửa mặt 

Giáo dục trẻ biết chào hỏi 

người lớn. 

Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái l ( Trang 19 ) 

Thực hành sách : 

KPKH:Một số con vật ăn 

cả thịt và các thức ăn 

khác ( Trang 8) 

-Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 
                                                                          

 
 



 

 

 

LỚP LÁ 2 
 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 12/01 ĐẾN 16/01/2026 

TUẦN 4: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH BÉ 
             

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về con khỉ 

- Trò chơi vận động:Tạo 

dáng con khỉ 

- Ôn câu đố về các con 

vật sống trong rừng 

- Trò chơi vận động: 

“Chuyền trứng” 

- Trò chuyện về con voi 

- Trò chơi vận động: Bắt 

chước dáng đi của con 

voi 

- Trò chuyện về con 

hươu. 

-Trò chơi vận động:Kéo 

co 

-Thí nghiệm: Giấy không 

bị ướt khi tô màu sáp. 

- Trò chơi vận động:“Cáo 

ơi ngủ à?” 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Tạo hình 

-Hoạt động 1:  Vẽ tự do 

theo đề tài. (Trang 19) 

Khám phá khoa học 

-Hoạt động 2 : Tìm hiểu 

về con ong 

Thể dục 

Bò bằng bàn tay và bàn 

chân 4m – 5m 

Làm quen văn học 

Chuyện: “Cá cầu vồng” 

Làm quen chữ cái 

Hoạt động 1:  Ôn tập chữ 

cái : i, t, c 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2:  Dạy hát: 

Bài hát của chuồn chuồn. 

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy tắc 

(Trang 29 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:    

Chơi gia đình, Bác sĩ thú 

y. 

 

* GÓC XÂY DỰNG:    

Xây vườn bách thú.Cháu 

biết xây công viên vườn 

bách thú. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ động vật sống trong 

rừng bé thích. 

 

* GÓC HỌC TẬP: 

Làm bài tập toán, bài tập 

chữ cái trên môi trường 

hoạt động. 

* GÓC THIÊN  NHIÊN:    

Chăm sóc góc thiên nhiên 

của lớp, chơi với cát, 

nước. Làm thí nghiệm 

chìm nổi. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
Rèn kỹ năng:  Cài cúc áo 

Giáo dục lễ giáo: 

Bé biết chia sẽ với người 

khác. 

Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái n ( Trang 20 ) 

Thực hành sách 

KPKH:Một số con vật ăn 

thịt những con vật khác, 

Những con vật bị bắt và 

bị ăn thịt được gọi là mồi  

( Trang 7) 

-Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

TUẦN 1: BÉ THÍCH NUÔI CON GÌ? 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát con cào cào 

- TCVĐ: Ai nhanh hơn 

 

- Thí nghiệm: Đổi màu 

khi pha trộn màu sắc 

-TCVĐ: Ong chuyển mật 

- Trò chuyện về ích lợi và 

tác hại của bươm bướm 

- TCVĐ: Bắt bướm 

- Quan sát trò chuyện về 

các đặc điểm của nhóm 

gia cầm. 

- Trò chơi vận động: Về 

đúng chuồng 

- Trò chuyện về con bò 

- TCVĐ: Thả khăn 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

 

Giaó dục giờ học 

- Chạy chậm khoảng 100 

– 120m 

-Thơ: “ Mèo đi câu cá”. 

Tạo hình 

Vẽ con gà trống.( Trang 

20) 

Khám phá khoa học 

Động vật nuôi trong gia 

đình 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “ Đàn gà con”. 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

- Ôn nhận biết to – nhỏ”. 

HOT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI: 

Người chăm sóc thú 

trong sở thú 

* GÓC XÂY DỰNG:  

Xây Vườn Hoa 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Làm mô hình thế giới đại 

dương. 

 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Cửa hàng bán các loại 

gia súc gia cầm  

 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Chơi xếp hình từ các 

hình học 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
Rèn kỹ năng: Xếp khăn. 

Giaó dục lễ giáo : 

Nhận quà bằng 2 tay. 

Thực hành sách: HĐHV 

-Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái k ( Trang 17 ) 

- Giáo dục trẻ biết chia 

sẻ. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần 

 

 

 

 

THỜI GIAN: TỪ 22/12 ĐẾN 26/12/2025 
LỚP LÁ 3 

 



 

 

 

LỚP LÁ 3 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 29/12 ĐẾN 02/01/2026 

TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG    
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát đồ dùng của 

ngành quân đội. 

- TCVĐ: Thi ai nhanh 

- Trò chuyện về công 

việc của chú cảnh sát 

giao thông 

- TCVĐ: Kéo co 

Thí nghiệm: Sự kì diệu 

của giấy ăn 

- TCVĐ: Vận chuyển 

lương thực cho chú hải 

quân 

- Trò chuyện về trang 

phục của chú bộ đội và 

công an. 

- TCVĐ: Đội nào giỏi? 

- Trò chuyện ý nghĩa của 

các ngành nghề đối với 

cuộc sống 

- TCVĐ: Bộ đội hành 

quân 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

.  

Thể dục 

Bật xa 50cm. 

Làm quen văn học 

Thơ: Hạt gạo làng ta 

 

Tạo hình 

- Hoạt động 1:Vẽ tranh 

chú bộ đội bảo về biển 

đảo (Trang 13 ) 

Khám phá khoa học 

 - Hoạt động 1: Trò 

chuyện về công việc của 

chú bộ đội. 

Làm quen với toán 

Hình và mối liên hệ giữa 

các hình (trang 13)”. 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Trò chơi 

với chữ cái  “U, Ư”.  

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Cháu Thương chú bộ 

đội”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Các chú bộ đội hành 

quân. Chú công an giao 

thông.. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây doanh trại quân đội 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, múa hát, đọc thơ về 

chú bộ đội, chú công an. 

* GÓC HỌC TẬP : 

Ghép tranh chú bộ đội 

hành quân, chú công an, 

đọc sách theo chủ đề. 

* GÓC THIÊN  NHIÊN: 

Các cô chú quân y chăm 

sóc vườn rau. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kĩ năng: Gấp quần 

áo 

- Thực hành sách: 

TCKNGT,MRVT 

- Bé thích làm nghề gì? 

(trang 8) 

Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái t ( Trang 10 ) 

Trò chơi dân gian: Nu na 

nu nống. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                            



 

 

 

 

 

LỚP LÁ 3 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 05/01 ĐẾN 09/01/2026 

TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

-Thí nghiệm: Điều kì 

diệu của nam châm 

+ Trò chơi vận động: Thi 

xem ai nhanh 

- Trò chuyện về công 

việc của bác thợ mộc. 

+ Trò chơi vận động: 

Chuyền bóng. 

- Quan sát công việc của 

chú thợ xây. 

+ Trò chơi dân gian: Về 

đúng nhà. 

- Quan sát công việc của 

chú thợ hồ. 

+ Trò chơi vận động: 

Ném bóng vào rổ. 

- Quan sát đồ chơi trên 

sân trường. 

+ Trò chơi vận động: Tạo 

dáng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

TẠO HÌNH 

-Hoạt động 1: Xé dán 

bông hoa trang trí cửa sổ 

(Trang 10)  

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

- Hoạt động 2: Số lượng 

5 (Trang 14) 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Tìm hiểu về nghề thợ 

xây, thợ mộc. 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

Dạy hát: “Mẹ yêu nhé”. 

 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

Ném xa – bật xa – chạy 

nhanh 12m 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

Thơ: “Em yêu nhà em”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Làm bàn ghế, hoa, cây 

xanh, tô màu, vẽ nặn làm 

đồ dùng gia đình, làm các 

album về các kiểu nhà, 

làm các loại rau, hát múa 

các bài hát trong chủ đề. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây nhà của bé, xếp 

đường đi, tổ chức lễ tân 

gia. 

* GÓC PHÂN VAI: 

Gia đình nấu ăn, đi mua 

sắm đồ dùng trong gia 

đình, đi tham quan du 

lịch. Tổ chức họp mặt 

cuối tuần. 

* GÓC HỌC TẬP: 

Lô tô gia đình của bé, 

xếp thứ tự chiều cao các 

thành viên trong gia đình 

của bé. Xem tranh ảnh về 

họ hàng trong gia đình 

bé. Đóng kịch truyện 

“Nhổ củ cải” 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Tưới cây cây, gieo hạt, 

quan sát hạt nảy mầm. 

Chơi với cát sỏi 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Thực hành sách: KPKH: 

Trong quả cũng có nước 

(Trang 16)  

-Trò chơi vận động: 

chuyền bóng qua chân. 

-Thực hành sách: LQCC 

Làm quen chữ cái ê 

(Trang 9) 

-Rèn kỹ năng rửa tay cho 

trẻ. 

-Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 



 
 

 

 

 

LỚP LÁ 3 
 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 12/01 ĐẾN 16/01/2026 

TUẦN 4: CÔN TRÙNG NÀO BÉ THÍCH? 

 

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về con khỉ 

- Trò chơi vận động:Tạo 

dáng con khỉ 

- Ôn câu đố về các con 

vật sống trong rừng 

- Trò chơi vận động: 

“Chuyền trứng” 

 

- Trò chuyện về con voi 

- Trò chơi vận động: Bắt 

chước dáng đi của con 

voi  

- Trò chuyện về con 

hươu. 

-Trò chơi vận động:Kéo 

co 

-Thí nghiệm: Giấy không 

bị ướt khi tô màu sáp. 

- Trò chơi vận động:“Cáo 

ơi ngủ à?” 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Thể dục 

Bò bằng bàn tay và bàn 

chân 4m – 5m 

Làm quen văn học 

Chuyện: “Cá cầu vồng” 

Tạo hình 

-Hoạt động 1:  Vẽ tự do 

theo đề tài. (Trang 19) 

Khám phá khoa học 

-Hoạt động 2 : Tìm hiểu 

về con ong 

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy tắc 

(Trang 29) 

Làm quen chữ cái 

Hoạt động 1:  Ôn tập chữ 

cái : i, t, c 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2:  Dạy hát: 

Bài hát của chuồn chuồn. 

 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

 

* GÓC PHÂN VAI:    

Chơi gia đình, Bác sĩ thú 

y. 

* GÓC XÂY DỰNG:    

Xây vườn bách thú.Cháu 

biết xây công viên vườn 

bách thú 

 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ động vật sống trong 

rừng bé thích. 

* GÓC HỌC TẬP: 

Làm bài tập toán, bài tập 

chữ cái trên môi trường 

hoạt động. 

* GÓC THIÊN  NHIÊN:    

Chăm sóc góc thiên nhiên 

của lớp, chơi với cát, 

nước. Làm thí nghiệm 

chìm nổi. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
Rèn kỹ năng:  Cài cúc áo 

Giáo dục lễ giáo: 

Bé biết chia sẽ với người 

khác. 

Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái n ( Trang 20 ) 

Thực hành sách KPKH 

Một số con vật ăn thịt 

những con vật khác, 

Những con vật bị bắt và 

bị ăn thịt được gọi là mồi  

( Trang 7  ) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 



 
 

 

 

 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

TUẦN 1: BÉ THÍCH NUÔI CON GÌ? 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát con cào cào 

- TCVĐ: Ai nhanh hơn 

 

- Thí nghiệm: Đổi màu 

khi pha trộn màu sắc 

-TCVĐ: Ong chuyển mật 

- Trò chuyện về ích lợi và 

tác hại của bươm bướm 

- TCVĐ: Bắt bướm 

- Quan sát và trò chuyện 

về con chuồn chuồn 

- TCVĐ: Cuộc thi tài của 

các chú chuồn chuồn 

- Quan sát con gà, con vịt 

- Trò chơi vận động: Lùa 

vịt 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

- Hoạt động 1:  Bé làm 

quen và tập tô nét chữ i 

(Trang  22 ) 

- Hoạt động 

2:GDAN:Dạy vận động: 

“Vì sao mèo rữa mặt” 

Làm quen với toán 

Thêm để đủ số lượng cho 

trước trong phạm vi 8  

(trang 26) 

Giaó dục giờ học 

- Chạy chậm khoảng 100 

– 120m 

-Thơ: “ Mèo đi câu cá”. 

Tạo hình 

Vẽ con gà trống.( Trang 

20) 

Khám phá khoa học 

Động vật nuôi trong gia 

đình 

HOT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI: 

Người chăm sóc thú 

trong sở thú 

* GÓC XÂY DỰNG:  

Xây Vườn Hoa 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Làm mô hình thế giới đại 

dương. 

 

* GÓC HỌC TẬP : 

Gọi tên nhóm cây cối, 

con vật, đồ vật theo đặc 

điểm chung 

 

* GÓC THIÊN  NHIÊN: 

In hình các con vật trên 

cát, chăm sóc tưới nước 

cho cây. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
Rèn kỹ năng: Xếp khăn. 

Giaó dục lễ giáo : 

Nhận quà bằng 2 tay. 

Thực hành sách: HĐHV 

-Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái k ( Trang 17 ) 

Thực hành sách: KPKH 

- Con vật sống trên cạn, 

có con vật sống dưới 

nước, có con vật sống cả 

trên cạn và dưới nước. 

 (Trang 5 ) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần 

 

 

 

 

THỜI GIAN: TỪ 22/12 ĐẾN 26/12/2025 
LỚP LÁ 4 

 



 

 

 

LỚP LÁ 4 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 29/12 ĐẾN 02/01/2026 

TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG    
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát đồ dùng của 

ngành quân đội. 

- TCVĐ: Thi ai nhanh 

- Trò chuyện về công 

việc của chú cảnh sát 

giao thông 

- TCVĐ: Kéo co 

Thí nghiệm: Sự kì diệu 

của giấy ăn 

- TCVĐ: Vận chuyển 

lương thực cho chú hải 

quân 

- Trò chuyện về trang 

phục của chú bộ đội và 

công an. 

- TCVĐ: Đội nào giỏi? 

- Trò chuyện ý nghĩa của 

các ngành nghề đối với 

cuộc sống 

- TCVĐ: Bộ đội hành 

quân 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

.  

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Trò chơi 

với chữ cái  “U, Ư”.  

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Cháu Thương chú bộ 

đội”. 

Làm quen với toán 

Hình và mối liên hệ giữa 

các hình (trang 13) 

 

Thể dục 

Bật xa 50cm. 

Làm quen văn học 

Thơ: Hạt gạo làng ta 

Tạo hình 

- Hoạt động 1:Vẽ tranh 

chú bộ đội bảo về biển 

đảo (Trang 13 ) 

Khám phá khoa học 

 - Hoạt động 1: Trò 

chuyện về công việc của 

chú bộ đội. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Các chú bộ đội hành 

quân. Chú công an giao 

thông.. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây doanh trại quân đội 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, múa hát, đọc thơ về 

chú bộ đội, chú công an. 

* GÓC HỌC TẬP : 

Ghép tranh chú bộ đội 

hành quân, chú công an, 

đọc sách theo chủ đề. 

* GÓC THIÊN  NHIÊN: 

Các cô chú quân y chăm 

sóc vườn rau. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kĩ năng: Gấp quần 

áo 

- Thực hành sách: 

TCKNGT,MRVT 

- Bé thích làm nghề gì? 

(trang 8) 

Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái t ( Trang 10 ) 

Trò chơi dân gian: Nu na 

nu nống. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                            

 



 

 

 

 

LỚP LÁ 4 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 05/01 ĐẾN 09/01/2026 

TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

-Thí nghiệm: Điều kì 

diệu của nam châm 

+ Trò chơi vận động: Thi 

xem ai nhanh 

- Quan sát con cá chép 

- Trò chơi vận động: Mèo 

và chim sẻ. 

-- Ôn câu đố về các con 

vật sống dưới nước 

-Trò chơi vận động: Tạo 

dáng 

- Quan sát con sò 

- Trò chơi vận động : 

Tìm bạn thân 

 

- Quan sát thời tiết trong 

ngày 

- Trò chơi vận động: Về 

đúng nhà 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Làm quen chữ cái 

Bé làm quen và tập tô nét 

chữ c (Trang  24 )Giáo 

dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát : “ 

Chú ếch con” 

Làm quen với toán 

Tách gộp trong phạm vi 8 

(Trang 28). 

Thể dục 

Ném trúng đích nằm 

ngang 

 

Làm quen văn học 

Thơ: Nàng tiên ốc 

Tạo hình 

- Hoạt động 1 : Xé dán 

đàn cá.  ( Trang 21) 

Khám phá khoa học 

Hoạt động 2 : Động vật 

sống dưới nước. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI: Chơi 

cửa hàng bán các loại hải  

sản, gia đình. 

 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây ao, bể nuôi cá, hải 

sản. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, tô màu, nặn 1 số loại 

cá, làm các con vật từ phế 

liệu. 

* GÓC HỌC TẬP : 

Chơi lô tô động vật, nối 

và xếp chấm tròn tương 

ứng với các con vật 

* GÓC THIÊN  NHIÊN: 

Chăm sóc cây xanh, gieo 

hạt, quan sát sự nảy mầm. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Rèn kĩ năng: Rèn trẻ kỹ 

năng vệ sinh,rửa mặt 

Giáo dục trẻ biết chào hỏi 

người lớn. 

Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái l ( Trang 19 ) 

Thực hành sách : KPKH 

Một số con vật ăn cả thịt 

và các thức ăn khác ( 

Trang 8) 

-Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 

 



 

 

 

 

LỚP LÁ 4 
 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 12/01 ĐẾN 16/01/2026 

TUẦN 4: CÔN TRÙNG NÀO BÉ THÍCH? 

 

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về con khỉ 

- Trò chơi vận động:Tạo 

dáng con khỉ 

- Ôn câu đố về các con 

vật sống trong rừng 

- Trò chơi vận động: 

“Chuyền trứng” 

 

- Trò chuyện về con voi 

- Trò chơi vận động: Bắt 

chước dáng đi của con 

voi  

- Trò chuyện về con 

hươu. 

-Trò chơi vận động:Kéo 

co 

-Thí nghiệm: Giấy không 

bị ướt khi tô màu sáp. 

- Trò chơi vận động:“Cáo 

ơi ngủ à?” 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Làm quen chữ cái 

Hoạt động 1:  Ôn tập chữ 

cái : i, t, c 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2:  Dạy hát: 

Bài hát của chuồn chuồn. 

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy tắc 

(Trang 29) 

Thể dục 

Bò bằng bàn tay và bàn 

chân 4m – 5m 

Làm quen văn học 

Chuyện: “Cá cầu vồng” 

Tạo hình 

-Hoạt động 1:  Vẽ tự do 

theo đề tài. (Trang 19) 

Khám phá khoa học 

-Hoạt động 2 : Tìm hiểu 

về con ong 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

 

* GÓC PHÂN VAI:    

Chơi gia đình, Bác sĩ thú 

y. 

* GÓC XÂY DỰNG:    

Xây vườn bách thú.Cháu 

biết xây công viên vườn 

bách thú 

 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ động vật sống trong 

rừng bé thích. 

* GÓC HỌC TẬP: 

Làm bài tập toán, bài tập 

chữ cái trên môi trường 

hoạt động. 

* GÓC THIÊN  NHIÊN:    

Chăm sóc góc thiên nhiên 

của lớp, chơi với cát, 

nước. Làm thí nghiệm 

chìm nổi. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
Rèn kỹ năng:  Cài cúc áo 

Giáo dục lễ giáo: 

Bé biết chia sẽ với người 

khác. 

Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái n ( Trang 20 ) 

 

Thực hành sách KPKH 

Một số con vật ăn thịt 

những con vật khác, 

Những con vật bị bắt và 

bị ăn thịt được gọi là mồi  

( Trang 7  ) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 


